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   TỈNH TRÀ VINH                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   
 ___________  

                                                                                

Bản án số: 13/2024/HS-PT 

Ngày: 04 - 4 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành 

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Trung 

                            Bà Huỳnh Ái Loan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Kim Thị Ngà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà 

Vinh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Kiểm sát viên.  

 Ngày 04 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 22/2024/HSPT, 

ngày 05 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Thị H, do có kháng cáo của bị 

cáo Phạm Thị H đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2023/HSST ngày 

23/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Trà Vinh. 

- Bị cáo kháng cáo: Phạm Thị H, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1976. Nơi cư 

trú: ấp R, xã N, huyện L, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 

05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Phạm Văn Q, (chết) và bà Nguyễn Thị N (chết); bị cáo có chồng và 02 con; 

tiền án: Không; tiền sự: có 01 tiền sự về tội về hành vi đánh bạc trái phép chưa 

được xóa. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

18 tháng 11 năm 2023 cho đến nay. (Bị cáo có mặt) 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Phạm Thị Tuyết H, bị cáo Phạm Thị D 

do không có kháng cáo, không bị kháng nghị và không liên quan đến kháng cáo 

nên không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo 

Nguyễn Thị Tuyết H nảy sinh ý định làm thầu ghi biên số đề nhằm thu lợi bất 

chính. Vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H đi đến 

chợ D thuộc ấp D, xã N, huyện L gặp và nhận phơi đề từ bà Võ Thị Kim H, số 

tiền dùng để đánh bạc là 608.500 đồng (sáu trăm lẻ tám nghìn năm trăm đồng), 

bao gồm số tiền ghi mua số đề là 363.500 đồng (ba trăm sáu mươi ba nghìn năm 



 2 

trăm đồng), số tiền trúng thưởng là 245.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm 

nghìn). Đồng thời, bị cáo còn trực tiếp ghi số đề cho người đàn ông (không rõ họ 

tên, địa chỉ) thông qua phơi số đề do bà Võ Thị Kim H giao với số tiền là 60.000 

đồng (sáu mươi nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền 

dùng để đánh bạc trong ngày 17 tháng 8 năm 2023 của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết 

H là 668.500 đồng (sáu trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm đồng).  

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H tiếp tục đến chợ 

D gặp bà Võ Thị Kim H nhận các phơi số đề đài miền Nam. Sau đó, bị cáo 

Nguyễn Thị Tuyết H ở tại nhà, tọa lạc ấp D, xã N, huyện L, tỉnh Trà Vinh thì 

nhận được các cuộc gọi và tin nhắn liên hệ ghi mua số đề của bị cáo Phạm Thị 

D, bà Nguyễn Thị Bé B, bà Lê Thị Hồng U, bà Phạm Thị Q. Cụ thể:  

- Đài miền Bắc: ghi biên số đề qua tin nhắn cho bà Phạm Thị Q với số tiền 

270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi 

biên số đề qua tin nhắn cho bị cáo Phạm Thị D với tổng số tiền 1.456.000 đồng 

(một triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng), trong đó số tiền ghi bán số đề là 

856.000 đồng (tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng), số tiền trúng thưởng là 

600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng); ghi biên số đề qua tin nhắn cho bà Nguyễn 

Thị Bé B với số tiền 864.000 đồng (tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), kết quả 

không trúng thưởng; ghi biên số đề qua tin nhắn cho bà Lê Thị Hồng U với số 

tiền 270.000 đồng (hai trăm bảy mươi nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng. 

Như vậy, tổng số tiền dùng để đánh bạc trong ngày 18 tháng 8 năm 2023 đài 

miền Bắc của bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H là 2.860.000 đồng (hai triệu tám trăm 

sáu mươi nghìn đồng). 

- Đài miền Trung: Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H ghi biên số đề qua tin nhắn 

cho bị cáo Phạm Thị D với số tiền 214.000 đồng (hai trăm mười bốn nghìn 

đồng), kết quả không trúng thưởng. 

- Đài miền Nam: ghi biên số đề trực tiếp qua phơi đề cho bà Võ Thị Kim 

H với tổng số tiền 660.500 đồng (sáu trăm sáu mươi nghìn năm trăm đồng), 

trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề là 220.500 đồng (hai trăm hai mươi nghìn 

năm trăm đồng), số tiền trúng thưởng là 440.000 đồng (bốn trăm bốn mươi 

nghìn đồng); ghi biên số đề bán cho người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) 

thông qua phơi số đề do bà Võ Thị Kim H giao với số tiền 60.000 đồng (sáu 

mươi nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi biên số đề qua tin nhắn cho 

bị cáo Phạm Thị D với tổng số tiền 7.328.000 đồng (bảy triệu ba trăm hai mươi 

tám nghìn đồng), trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề là 4.278.000 đồng (bốn 

triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng), số tiền trúng thưởng là 3.050.000 đồng 

(ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền dùng để 

đánh bạc trong ngày 18 tháng 8 năm 2023 đài miền Nam của bị cáo Nguyễn Thị 

Tuyết H là 8.048.500 đồng (tám triệu không trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm 

đồng), của bị cáo Phạm Thị D là 7.328.000 đồng (bảy triệu ba trăm hai mươi 

tám nghìn đồng), đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H đến chợ D và gặp 

bà Võ Thị Kim H, bà Phạm Thị M để nhận các phơi số đề. Sau đó, bị cáo 

Nguyễn Thị Tuyết H về nhà thì nhận được các cuộc gọi và tin nhắn liên hệ ghi 
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mua số đề của bị cáo Phạm Thị H, bị cáo Phạm Thị D, bà Nguyễn Thị Bé B, bà 

Lê Thị Hồng U và bà Phạm Thị Q. Cụ thể: 

- Đài miền Bắc: ghi biên số đề qua tin nhắn cho bị cáo Phạm Thị D với 

tổng số tiền 4.417.000 đồng (bốn triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng), trong đó 

số tiền dùng để ghi bán số đề là 1.917.000 đồng (một triệu chín trăm mười bảy 

nghìn đồng), số tiền trúng thưởng là 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn 

đồng); ghi biên số đề qua tin nhắn cho bà Lê Thị Hồng U với số tiền 324.000 

đồng (ba trăm hai mươi bốn nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi biên 

số đề qua tin nhắn cho bà Nguyễn Thị Bé B với tổng số tiền 3.646.000 đồng (ba 

triệu sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề 

là 1.546.000 đồng (một triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), số tiền trúng 

thưởng là 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền 

dùng để đánh bạc trong ngày 19 tháng 8 năm 2023 đài miền Bắc của bị cáo 

Nguyễn Thị Tuyết H là 8.387.000 đồng (tám triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn 

đồng), đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

- Đài miền Nam: ghi biên số đề trực tiếp qua phơi đề cho bà Võ Thị Kim 

H với tổng số tiền 416.500 đồng (bốn trăm mười sáu nghìn năm trăm đồng), 

trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề là 311.500 đồng (ba trăm mười một nghìn 

năm trăm đồng), số tiền trúng thưởng là 105.000 đồng (một trăm lẻ năm nghìn 

đồng); ghi biên số đề cho người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) thông qua 

phơi số đề do bà Võ Thị Kim H giao với số tiền 48.000 đồng (bốn mươi tám 

nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi biên số đề trực tiếp qua phơi đề 

cho bà Phạm Thị Mên với tổng số tiền 4.958.000 đồng (bốn triệu chín trăm năm 

mươi tám nghìn đồng), trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề là 2.088.000 đồng 

(hai triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng), số tiền trúng thưởng là 

2.870.000 đồng (hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng); ghi biên số đề qua tin 

nhắn cho bị cáo Phạm Thị D với số tiền 1.950.000 đồng (một triệu chín trăm 

năm mươi nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi biên số đề qua tin nhắn 

cho bà Nguyễn Thị Bé B với tổng số tiền 2.350.000 đồng (hai triệu ba trăm năm 

mươi nghìn đồng), trong đó số tiền dùng để ghi bán số đề là 2.000.000 đồng (hai 

triệu đồng), số tiền trúng thưởng là 350.000 đồng (ba trăm năm mươi nghìn 

đồng); ghi biên số đề qua tin nhắn cho bị cáo Phạm Thị H với số tiền 648.000 

đồng (sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng; ghi biên 

số đề qua tin nhắn cho bà Phạm Thị Q với số tiền 188.000 đồng (một trăm tám 

mươi tám nghìn đồng), kết quả không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền dùng 

để đánh bạc trong ngày 19 tháng 8 năm 2023 đài miền Nam của bị cáo Nguyễn 

Thị Tuyết H là 10.558.500 đồng (mười triệu năm trăm năm mươi tám nghìn năm 

trăm đồng), đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

Mặc dù số tiền dùng để đánh bạc không đủ định lượng truy cứu trách 

nhiệm hình sự nhưng qua điều tra, xác minh xác định bị cáo Phạm Thị H có 01 

(một) tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, chưa hết thời gian được coi là chưa 

bị xử phạt vi phạm hành chính lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể: 

Ngày 02 tháng 3 năm 2023 có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh 

bài được thua bằng tiền tại ấp R, xã N, huyện L, tỉnh Trà Vinh bị Công an xã N 

phát hiện, lập biên bản sự việc. Ngày 04 tháng 3 năm 2023 bị Công an xã N lập 
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biên bản vi phạm hành chính, ngày 28 tháng 3 năm 2023 ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) 

về hành vi đánh bạc trái phép theo Quyết định số 07/QĐ-XPHC, chấp hành 

xong quyết định xử phạt ngày 28 tháng 3 năm 2023.  

Ngày 20 tháng 8 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H ghi biên số đề 

trực tiếp qua phơi bán cho các con bạc không rõ họ tên địa chỉ cụ thể ở đài miền 

Nam với tổng số tiền 2.292.000 đồng (hai triệu hai trăm chín mươi hai nghìn 

đồng). 

          Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HS - ST ngày 23/01/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Trà Vinh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Đánh bạc”. 

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 và Điều 38 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án và phạt bổ sung 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng), sung vào Ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Phạm Thị Tuyết H  01 năm 

tù, phạt bổ sung 20.000.000 đồng, bị cáo Phạm Thị D 09 tháng tù, phạt bổ sung 

15.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”, xử lý vật chứng, tiền thu lợi bất chính, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 26/01/2024, bị cáo Phạm Thị H kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Phạm Thị H thừa nhận án sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, không cung cấp tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.   

  Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi xem 

xét toàn diện nội dung vụ án, lời trình bày của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. Xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo Phạm Thị H phạm tội 

“Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 là có căn cứ đúng pháp luật. Mức hình phạt mà bản án sơ 

thẩm áp dụng đối với bị cáo Phạm Thị H 06 (sáu) tháng tù và phạt bổ sung 

10.00.000 đồng là đã đánh giá đúng tính chất vụ án và áp dụng đầy đủ các tình 

tiết nhẹ cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc hôm nay bị cáo không cung cấp thêm tình 

tiết giảm nhẹ nào mới, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. Không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bị cáo Phạm Thị H, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Trà Vinh. 

Lời nói sau cùng của bị cáo Phạm Thị H: Bị cáo đã ăn năn hối cải, bị cáo 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo, 

để bị cáo ở nhà lo các cháu của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

          [1] Đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H là còn trong thời hạn luật định 

nên được Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H, Hội đồng xét xử 

xét thấy: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phạm Thị H thừa nhận: Vào ngày 19 

tháng 8 năm 2023, bị cáo có gọi điện thoại cho bị cáo Nguyễn Thị Tuyết H để 

đánh bạc bằng hình thức mua số đề với số tiền 648.000 đồng kết quả không 

trúng thưởng. Dù số tiền bị cáo đánh bạc không đủ định lượng của cấu thành cơ 

bản của tội “Đánh bạc” nhưng bị cáo đã có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái 

phép cho được xóa. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm sử dụng tiền sự làm căn cứ định 

tội đối với bị cáo và  xét xử bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Đánh bạc” tại khoản 1, 

khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng với hành vi của bị cáo, phù 

hợp với quy định pháp luật. 

[3] Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm 

nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự và các tình tiết giảm nhẹ có nhiều người thân có công với nước tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng bản thân bị cáo đã có 01 tiền sự về hành 

vi đánh bạc trái phép nhưng bị cáo vẫn không sửa đổi, đó là thể hiện ý thức xem 

thường pháp luật, hành vi của bị cáo không những gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương mà còn ảnh hưởng đến thực hiện 

đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới, việc áp 

dụng hình phạt không phải hình phạt tù có thời hạn là không thể cải tạo, cảm 

hóa giáo dục bị cáo thành người tốt. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06  (sáu) 

tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước là đảm 

bảo tính răn đe phòng ngừa và đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương trong tình hình đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong thời gian qua, tại 

phiên tòa hôm nay bị không cung cấp tình tiết giảm nhẹ đặc biệt mới, vì vậy Hội 

đồng xét không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H. 

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Trà Vinh.  

 [4] Đề nghị của Kiểm sát viên xét xử phúc thẩm phù hợp với tình tiết 

khách quan vụ án và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

 [5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

 [6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các l  trên; 

 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Thị H. 
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Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2024/HS- ST, ngày 23/01/2024 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Trà Vinh. 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Đánh bạc”. 
Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 và Điều 38 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng) nộp vào ngân sách nhà nước. 
 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Điều 

23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Phạm Thị H phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) 

án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                           

-VKSND tỉnh Trà Vinh;                                               

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- CA huyện L; 

- CC THADS huyện L; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

 


